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Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá mối quan hệ giữa đổi mới 

sáng tạo và ba trụ cột của kết quả hoạt động bền vững (kinh tế, môi 

trường, và xã hội) trong bối cảnh các doanh nghiệp công nghệ thông 

tin và truyền thông Việt Nam. Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 254 doanh 

nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, nghiên cứu sử dụng mô 

hình phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-

SEM) để đánh giá tác động của đổi mới quy trình và đổi mới sản phẩm 

đến kết quả hoạt động bền vững. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đổi 

mới quy trình có tác động mạnh mẽ đến cả ba khía cạnh của kết quả 

hoạt động bền vững. Trong khi đó, đổi mới sản phẩm có ảnh hưởng 

đến kết quả hoạt động kinh tế và môi trường nhưng tác động lên kết 

quả xã hội lại không có ý nghĩa thống kê. Những phát hiện này đóng 

góp thêm bằng chứng thực nghiệm từ một thị trường mới nổi như Việt 

Nam, đồng thời khuyến nghị các doanh nghiệp trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin và truyền thông nên chú trọng vào đổi mới quy trình 

cũng như cân nhắc lại chiến lược đổi mới sản phẩm để mang lại kết 

quả bền vững toàn diện. 

Abstract 

This study aims to explore the relationship between innovation and the 

three pillars of sustainability performance (economic, environmental, 

and social) in Vietnamese information and communication technology 

(ICT) enterprises. The study used the Partial Least Squares Structural 
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Equation Modeling (PLS-SEM) approach to assess the impact of 

process innovation and product innovation on sustainability 

performance, based on survey data from 254 ICT firms. The results 

show that process innovation has a substantial impact on all aspects of 

sustainability performance. Meanwhile, product innovation affects 

economic and environmental performance, but the effect on social 

performance is not statistically significant. These findings provide 

additional empirical evidence from an emerging market such as 

Vietnam and recommend that ICT enterprises focus on process 

innovation and reconsider their product innovation strategies to 

achieve comprehensive sustainable performance. 

 

1. Giới thiệu 

Báo cáo Triển vọng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo OECD 2023 đã nhấn mạnh vai trò 

thiết yếu của đổi mới sáng tạo trong việc ứng phó với hàng loạt các thách thức về kinh tế, môi trường 

và xã hội hiện đại (OECD, 2023). Định nghĩa chung về đổi mới được OECD nhấn mạnh vào một sản 

phẩm mới hoặc một quy trình mới hoặc cải tiến (hoặc kết hợp cả hai) (OECD, 2018). Trong khi đó, 

kết quả hoạt động bền vững đề cập đến khả năng của doanh nghiệp (DN) nhằm đạt được mục tiêu 

phát triển dài hạn dựa trên việc cân bằng cả ba khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội (Farchi và 

cộng sự, 2021; Hussain và cộng sự, 2018; Kocmanová & Dočekalová, 2011). Sự phát triển nhanh 

chóng của khoa học - công nghệ cùng những biến động không ngừng của nhu cầu thị trường đòi hỏi 

các DN phải đổi mới sáng tạo liên tục để duy trì lợi thế cạnh tranh nhằm đạt được phát triển bền vững. 

Những năm gần đây, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đang là chủ đề thu hút nhiều nghiên cứu 

trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn được thúc đẩy thực hiện vì một số lý do sau: 

- Thứ nhất, các nghiên cứu hiện nay trên thế giới chủ yếu đánh giá tác động của các khía cạnh đổi 

mới như đổi mới xanh, năng lực đổi mới hay đổi mới công nghệ lên kết quả hoạt động bền vững 

(Maldonado-Guzmán và cộng sự, 2023; Mukhtar và cộng sự, 2025; Zhen và cộng sự, 2025) trong khi 

nghiên cứu tìm hiểu tác động trực tiếp của đổi mới quy trình (ĐMQT) và đổi mới sản phẩm (ĐMSP) 

lên từng trụ cột bền vững vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, ĐMSP và ĐMQT có liên quan chặt chẽ đến 

nhau, ĐMQT có thể cải thiện đáng kể chất lượng sản phẩm cũng như ĐMSP có thể đòi hỏi sự hỗ trợ 

từ việc ĐMQT (OECD, 2018). Một số nghiên cứu đã quan tâm đồng thời đến ĐMQT và ĐMSP trong 

mối quan hệ với kết quả hoạt động bền vững nhưng mới chỉ đánh giá ảnh hưởng của hai loại đổi mới 

này lên kết quả bền vững tổng thể chứ không phân tích tác động lên từng trụ cột bền vững (Hanaysha 

và cộng sự, 2022; Islam và cộng sự, 2024; Sarfraz và cộng sự, 2022; Vuković và cộng sự, 2025). 

Nghiên cứu của Abdallah và cộng sự (2024), Larios-Francia và Ferasso (2023), và Ullah và Qaiser 

Danish (2020) lại tập trung vào những đóng góp của ĐMQT và ĐMSP đối với hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp mà chưa đi sâu vào các khía cạnh bền vững. Vì vậy, việc có thêm nghiên cứu đánh 

giá tách biệt ảnh hưởng của ĐMQT và ĐMSP lên từng trụ cột bền vững sẽ góp phần cung cấp thêm 

bằng chứng học thuật về tầm quan trọng của ĐMQT và ĐMSP trong việc nâng cao kết quả hoạt động 

bền vững một cách toàn diện trong các DN. 
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- Thứ hai, nghiên cứu về tác động của đổi mới sáng tạo đến từng khía cạnh kết quả hoạt động bền 

vững trong bối cảnh Việt Nam hiện nay là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tiễn. Quyết định số 

569/QĐ-TTg về chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 được 

Chính phủ ban hành ngày 11/5/2022 đã khẳng định vai trò quan trọng của đổi mới sáng tạo đối với 

một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Cùng với đó, phát triển bền vững được Chính phủ xác 

định là chiến lược định hướng quốc gia, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát 

triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường (Thủ tướng Chính phủ, 2017). Một số nghiên cứu tại 

Việt Nam hiện nay đã khẳng định đổi mới sáng tạo hay năng lực đổi mới chính là động lực thúc đẩy 

phát triển bền vững tại các DN Việt Nam (Nguyễn Thị Ngọc Bích, 2025; Nguyễn Thị Phúc Doang & 

Nguyễn Văn Đại, 2023). Các nghiên cứu của Nguyễn Thị Uyên và cộng sự (2021), Trần Khương 

Minh (2025) lại tập trung vào tác động của đổi mới đến lợi thế cạnh tranh bền vững. Do đó, vẫn tồn 

tại một khoảng trống đáng kể cho việc phân tích tác động riêng lẻ của ĐMSP và ĐMQT lên từng trụ 

cột kết quả hoạt động bền vững ở cả ba khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội, từ đó bổ sung thêm 

bằng chứng thực nghiệm cho một nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. 

- Thứ ba, phần lớn các nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực đổi mới và phát triển bền vững đều tập 

trung vào các DN trong lĩnh vực sản xuất hoặc công nghiệp (Kafetzopoulos và cộng sự, 2020; Larios-

Francia & Ferasso, 2023; Maldonado-Guzmán và cộng sự, 2023; Mukhtar và cộng sự, 2025; Sarfraz 

và cộng sự, 2022). Những tác động đến môi trường và xã hội của nhóm DN này có thể dễ dàng nhìn 

thấy và đo lường. Trong khi đó, lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) có ảnh hưởng 

không nhỏ đến các ngành công nghiệp khác thông qua chuyển đổi thông tin và khuếch tán công nghệ 

(Liu & Bell, 2019), nhưng nghiên cứu về đổi mới sáng tạo trong ngành này còn rất ít. Mặc dù vai trò 

của đổi mới trong lĩnh vực ICT được các học giả xác nhận, nhưng hầu hết chỉ tập trung vào quản trị 

đổi mới (Hidalgo & Herrera, 2020), đổi mới mô hình kinh doanh (Liu & Bell, 2019) hay đổi mới mở 

(Santoro và cộng sự, 2019). Nghiên cứu của Garcia Manjon và cộng sự (2016) mới chỉ đề cập đến 

ảnh hưởng của ĐMSP và ĐMQT trên khía cạnh kinh tế trong các DN dịch vụ ICT. Các nghiên cứu 

tại Việt Nam về mối quan hệ giữa đổi mới và kết quả hoạt động bền vững lại hướng đến đối tượng 

DN trẻ, DN khởi nghiệp (Nguyễn Thị Uyên và cộng sự, 2021; Trần Khương Minh, 2025). Trong bối 

cảnh Việt Nam hiện nay, ngành ICT được coi là ngành mũi nhọn, có vai trò quan trọng trong việc 

cung cấp nền tảng công nghệ cho chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh, 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như mở rộng các ứng dụng công nghệ cho xã hội. Tuy nhiên, những 

nghiên cứu khám phá mối quan hệ giữa các loại hình đổi mới và kết quả hoạt động bền vững trong 

lĩnh vực ICT, đặc biệt tại quốc gia đang phát triển như Việt Nam vẫn chưa được làm rõ.  

Trên cơ sở khoảng trống nghiên cứu đã đề cập, câu hỏi nghiên cứu được đặt ra là ĐMSP và ĐMQT 

có tác động như thế nào đến kết quả hoạt động kinh tế, kết quả hoạt động môi trường và kết quả hoạt 

động xã hội. Để trả lời câu hỏi này, nghiên cứu vận dụng định nghĩa đổi mới của OECD (2018) và 

mô hình bền vững “Triple Bottom Line” (Elkington, 1997) để hỗ trợ các giả thuyết nghiên cứu. Thông 

qua số liệu khảo sát từ các doanh nghiệp ICT Việt Nam, nghiên cứu áp dụng mô hình PLS- SEM để 

khám phá tác động của hai loại hình đổi mới này với từng trụ cột bền vững. 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra sự khác nhau trong cơ chế tác động của ĐMQT và ĐMSP lên từng 

trụ cột bền vững của nhóm DN ICT Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của ĐMQT. 

Nghiên cứu cũng phát hiện ĐMSP trong nhóm DN này có ảnh hưởng chưa rõ rệt đến kết quả hoạt 

động kinh tế và môi trường trong khi không tác động đến kết quả hoạt động xã hội. Kết quả này mang 
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lại hàm ý quản trị cho các DN ICT Việt Nam trong việc điều chỉnh lại chiến lược ĐMSP nhằm mang 

lại kết quả toàn diện trong phát triển bền vững. 

2. Cơ sở lý thuyết và phát triển giả thuyết 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Nghiên cứu sử dụng định nghĩa đổi mới của OECD (2018, trang 20), trong đó, “đổi mới sáng tạo 

là một sản phẩm hoặc quy trình mới hoặc cải tiến (hoặc sự kết hợp của cả hai) mà có sự khác biệt 

đáng kể so với các sản phẩm hoặc quy trình trước đó của đơn vị”. Đổi mới sáng tạo cũng được OECD 

(2018) chia thành ĐMSP và ĐMQT. Nếu như ĐMSP tập trung vào sự khác biệt rõ rệt với mặt hàng 

hay dịch vụ trước đó của DN thì ĐMQT nhấn mạnh vào quy trình kinh doanh với một hoặc nhiều 

chức năng kinh doanh khác biệt đáng kể so với quy trình kinh doanh trước đây (OECD, 2018). Có 

thể thấy, sản phẩm và quy trình kinh doanh đều là những yếu tố cốt lõi, đóng vai trò quan trọng trong 

sự phát triển của DN. Cách tiếp cận này giúp nghiên cứu đánh giá được tầm quan trọng cũng như 

những tác động riêng biệt của từng loại đổi mới lên kết quả hoạt động bền vững của DN. 

Kết quả hoạt động bền vững là khái niệm đề cập đến việc DN không chỉ theo đuổi mục tiêu kinh 

tế mà còn cần đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội. Theo khuôn khổ quản trị bền vững 

được phát triển bởi Elkington (1997), tính bền vững bao gồm ba trụ cột là kinh tế, môi trường và xã 

hội, còn được gọi là “ba điểm mấu chốt” (Triple Bottom Line). Elkington (1998) khẳng định rằng một 

DN bền vững không chỉ cần tạo ra lợi nhuận mà còn phải đóng góp vào sự phát triển bền vững của 

cộng đồng và môi trường. Khía cạnh kinh tế đề cập đến khả năng tài chính của DN, khía cạnh môi 

trường tập trung vào tác động của tổ chức lên hệ sinh thái tự nhiên, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu 

chất thải, khí thải trong khi khía cạnh xã hội tập trung vào công bằng xã hội, an toàn lao động, điều 

kiện làm việc và quyền con người (Jamali, 2006). 

2.2. Phát triển giả thuyết 

Mối quan hệ tích cực giữa ĐMQT và kết quả hoạt động bền vững tổng thể đã được một số nghiên 

cứu xác nhận (Cheng và cộng sự, 2023; Sarfraz và cộng sự, 2022; Silva và cộng sự, 2019). ĐMQT 

góp phần tối ưu hóa quy trình hoạt động, phân bổ nguồn lực hiệu quả và giảm thiểu những ảnh hưởng 

tiêu cực đến môi trường (Frare & Beuren, 2022; Zhang và cộng sự, 2022; Zhen và cộng sự, 2025). Ở 

khía cạnh kinh tế, các DN đầu tư vào ĐMQT sẽ góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động, tác động đến 

lợi nhuận và doanh số (De Giovanni & Cariola, 2021). Một nghiên cứu thực nghiệm trên các DN 

dược phẩm Trung Quốc cũng khẳng định ĐMQT cải thiện tích cực và đáng kể kết quả hoạt động xã 

hội (Antwi và cộng sự, 2020). Trong bối cảnh các DN sản xuất Việt Nam, ĐMQT cũng được coi là 

yếu tố quan trọng, là động lực để cải thiện kết quả hoạt động xã hội (Van và cộng sự, 2025). Để khám 

phá tác động trực tiếp của ĐMQT lên kết quả hoạt động bền vững tại các DN ICT Việt Nam ở cả ba 

khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội, nghiên cứu này đặt ra các giả thuyết sau: 

Giả thuyết H1: ĐMQT tác động tích cực lên kết quả hoạt động kinh tế.  

Giả thuyết H2: ĐMQT tác động tích cực lên kết quả hoạt động môi trường. 

Giả thuyết H3: ĐMQT tác động tích cực lên kết quả hoạt động xã hội. 
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Bên cạnh đó, ĐMSP là yếu tố quan trọng giúp các DN sản xuất tạo ra các sản phẩm xanh, thân 

thiện với môi trường, qua đó nâng cao giá trị xã hội (Kafetzopoulos và cộng sự, 2020; Sulaiman, 

2025). ĐMSP cũng được cho là một yếu tố dự đoán quan trọng đối với hiệu quả kinh tế (Larios-

Francia & Ferasso, 2023). Các nghiên cứu về ĐMSP gần đây chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất 

nên thường gắn với khái niệm ĐMSP xanh và những ảnh hưởng tích cực đến kết quả bền vững tổng 

thể (Sarfraz và cộng sự, 2022; Sulaiman, 2025). Nghiên cứu của Awwad và cộng sự (2025), Harianto 

và cộng sự (2022) nhấn mạnh vào vai trò của ĐMSP xanh trong việc tăng cường tính bền vững môi 

trường. Tại Việt Nam, Nguyen Minh Ha và cộng sự (2024) đã tập trung vào nhóm DN sản xuất và 

kết luận ĐMSP xanh có ảnh hưởng lớn đến kết quả môi trường và tác động tích cực lên hiệu quả tài 

chính. ĐMSP xanh cũng ảnh hưởng trực tiếp lên hiệu quả xã hội của tổ chức (Levi-Bliech & Dahan, 

2025). Trong khi đó, sản phẩm tại các DN ICT chủ yếu là các sản phẩm số, nền tảng công nghệ hay 

các giải pháp phần mềm. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0, việc ĐMSP trong nhóm DN 

ICT cũng được kỳ vọng mang lại những tác động tích cực về lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội. 

Do đó, nghiên cứu đặt ra các giả thuyết: 

Giả thuyết H4: ĐMSP tác động tích cực lên kết quả hoạt động kinh tế. 

Giả thuyết H5: ĐMSP tác động tích cực lên kết quả hoạt động môi trường. 

Giả thuyết H6: ĐMSP tác động tích cực lên kết quả hoạt động xã hội. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Từ các giả thuyết nghiên cứu, mô hình nghiên cứu đề xuất được thể hiện trong Hình 1. Nghiên 

cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng, thông qua mô hình PLS- SEM để tìm hiểu tác động 

của ĐMSP và ĐMQT đối với kết quả hoạt động bền vững của DN ở cả ba khía cạnh kinh tế, môi 

trường và xã hội.  

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Kết quả hoạt 

động kinh tế 

Đổi mới quy 

trình (PCI) 

Đổi mới  sản 

phẩm (PDI) 

Kết quả hoạt 

động môi trường 

Kết quả hoạt động 

xã hội (SOP) 

H1 + 

H2 + 

H3 + 

H4 + 

H5 + 

H6 + 
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Bảng hỏi được thiết kế gồm phần một là thông tin định danh; phần hai là các định nghĩa dẫn nhập 

và phần ba sử dụng thang đo Likert 7 mức độ để đánh giá mức độ đồng ý của các đáp viên đối với 

các nhận định về ĐMQT, ĐMSP, và kết quả hoạt động bền vững tại DN. Việc đo lường các biến 

ĐMQT, ĐMSP và kết quả hoạt động kinh tế được kế thừa từ nghiên cứu của Kafetzopoulos và cộng 

sự (2020), Singh và cộng sự (2021). Các biến kết quả hoạt động môi trường và kết quả hoạt động xã 

hội được đo lường dựa trên nghiên cứu của Eikelenboom và de Jong (2019), Jeble và cộng sự (2018). 

Trong quá trình xây dựng bảng hỏi, các thang đo này được tham vấn ý kiến từ một số chuyên gia và 

nhà nghiên cứu trong cùng lĩnh vực và có sự điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh DN ICT Việt Nam. 

Trước khi khảo sát chính thức, bảng hỏi thử nghiệm được thực hiện trước trên 20 nhà quản lý của các 

DN ICT để đảm bảo sự rõ ràng và phù hợp của các câu hỏi, từ đó có một số điều chỉnh về từ ngữ. Dữ 

liệu nghiên cứu chính thức là dữ liệu sơ cấp, được thu thập thông qua khảo sát trực tuyến bằng bảng 

hỏi trên Google Form. Phương pháp thu thập dữ liệu này được sử dụng vì tính tiện lợi, khả năng tiếp 

cận rộng và phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số của các DN ICT.  

Đối tượng khảo sát là nhân viên và các cấp quản lý (cấp thấp, cấp trung và cấp cao) tại các DN 

ICT Việt Nam. Mẫu khảo sát được thiết kế theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Khảo sát chính 

thức thu về 280 phiếu trả lời. Sau khi loại bỏ các phản hồi không hợp lệ (trả lời tất cả các câu ở mức 

1 hoặc mức 7), 254 phiếu trả lời hợp lệ được sử dụng cho nghiên cứu. Quy mô mẫu này được cho là 

phù hợp để tiến hành phân tích PLS- SEM theo khuyến nghị của Hair và cộng sự (2017). Thông tin 

mẫu khảo sát được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. 

Mô tả mẫu khảo sát 
  

Tỷ lệ (%) Tần suất 

Giới tính Nam 65,7% 167 

  Nữ 34,3% 87 

Vị trí công việc Quản lý cấp cao 12,9% 33 

  Quản lý cấp trung 26,4% 67 

  Quản lý cấp thấp 6,8% 17 

  Nhân viên 53,9% 137 

Số năm kinh nghiệm < 10 năm 41,7% 106 

10–20 năm 36,2% 92 

  Trên 20 năm 22,1% 56 

Loại hình DN DN tư nhân 56,8% 144 

  DN nhà nước 38,6% 98 

  DN có vốn nước ngoài 4,6% 12 

Quy mô công ty Dưới 50 người 28,3% 72 

  51 - 100 người 8,2% 21 
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Tỷ lệ (%) Tần suất 

  101 - 200 người 24,6% 62 

  200 - 300 người 38,9% 99 

 

Do việc hợp nhất dữ liệu cho cả biến ngoại sinh và biến nội sinh trên cùng một bảng hỏi có thể 

làm gia tăng sự xuất hiện sai lệch do phương pháp chung (Common Method Bias_CMB), nghiên cứu 

sử dụng cả phương pháp thủ tục và phương pháp thống kê để kiểm tra dữ liệu (Leong và cộng sự, 

2018). Về thủ tục, trước khi bắt đầu khảo sát, đáp viên được thông báo về việc giữ bí mật về câu trả 

lời và được ẩn danh; bảng hỏi cũng không yêu cầu các câu trả lời được phân loại đúng hay sai để đáp 

viên có thể trả lời dễ dàng và trung thực. Về mặt thống kê, kết quả phân tích nhân tố đơn của Harman 

chỉ ra rằng thước đo KMO là 0,651 (> 0,5) và điểm kiểm tra Bartlett có ý nghĩa thống kê, ngụ ý một 

nhân tố duy nhất giải thích 42,903% tổng phương sai, thấp hơn giới hạn chấp nhận được là 50%. Từ 

đó, có thể kết luận không có bằng chứng rõ ràng về hiện tượng CMB đối với dữ liệu nghiên cứu. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Đánh giá mô hình đo lường 

Mô hình nghiên cứu đề xuất (Hình 1) được cấu thành bởi các cấu trúc đo lường dạng kết quả 

(Reflective Model). Việc đánh giá mô hình đo lường kết quả bao gồm đánh giá tính nhất quán nội bộ, 

tính hợp lệ hội tụ và tính phân biệt (Hair và cộng sự, 2017). 

Bảng 2. 

Kết quả đánh giá độ tin cậy và giá trị hội tụ 

Biến tiềm ẩn Chỉ báo Hệ số tải ngoài Độ tin cậy 

Cronbach's 

Alpha 

Độ tin cậy 

tổng hợp 

(rho_c) 

AVE 

Kết quả hoạt động 

kinh tế (ECP)  

ECP1 0,932 0,941 0,957 0,849 

ECP2 0,911 

ECP3 0,922 

ECP4 0,920 

Kết quả hoạt động 

môi trường (ENP)  

ENP1 0,883 0,898 0,929 0,765 

ENP2 0,819 

ENP3 0,921 

ENP4 0,873 

Kết quả hoạt động 

xã hội (SOP) 

SOP1 0,935 0,885 0,929 0,813 

SOP2 0,886 

SOP4 0,883 
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Biến tiềm ẩn Chỉ báo Hệ số tải ngoài Độ tin cậy 

Cronbach's 

Alpha 

Độ tin cậy 

tổng hợp 

(rho_c) 

AVE 

Đổi mới  

quy trình (PCI)  

PCI1 0,865 0,939 0,952 0,769 

PCI2 0,797 

PCI3 0,862 

PCI4 0,915 

PCI5 0,900 

PCI6 0,915 

Đổi mới  

sản phẩm (PDI)  

PDI1 0,926 0,918 0,948 0,860 

PDI2 0,944 

PDI3 0,911 

Ghi chú: Kết quả trích xuất từ phần mềm SmartPLS 4. 

Kết quả từ Bảng 2 cho thấy độ tin cậy Cronbach’s Alpha và độ tin cậy tổng hợp của các biến tiềm 

ẩn đều lớn hơn 0,7, thể hiện tính nhất quán nội bộ trong mỗi cấu trúc đều đạt được độ tin cậy. Hệ số 

tải ngoài của mỗi chỉ báo cũng đều lớn hơn ngưỡng 0,708, thể hiện rằng các chỉ báo có nhiều điểm 

chung và thỏa mãn độ tin cậy (Hair và cộng sự, 2017). Các giá trị AVE trong các cấu trúc cũng đều 

cao hơn mức tối thiểu 0,5, cho biết các chỉ báo đo lường các biến tiềm ẩn có giá trị hội tụ cao.  

Để kiểm tra tính phân biệt, tiêu chí Fornell- Lacker và tiêu chí HTMT được sử dụng. Bảng 3 cho 

thấy tất cả các biến tiềm ẩn đều đảm bảo tính phân biệt theo tiêu chí Fornell-Lacker khi không có hệ 

số tương quan của cặp biến tiềm ẩn nào lớn hơn 2 giá trị căn bậc hai AVE của cặp biến đó.  

Bảng 3. 

Kết quả đánh giá theo tiêu chí Fornell-Lacker 

  ECP ENP PCI PDI SOP 

ECP 0,922 

    

ENP 0,667 0,875 

   

PCI 0,815 0,721 0,877 

  

PDI 0,791 0,686 0,832 0,927 

 

SOP 0,675 0,773 0,773 0,676 0,902 

Ghi chú: Kết quả trích xuất từ phần mềm SmartPLS 4. 

Bảng 4 cho thấy giá trị HTMT của các cặp biến tiềm ẩn hầu hết đều dưới ngưỡng 0,85. Một số 

cặp biến có giá trị HTMT > 0,85 nhưng vẫn bé hơn 0,9 khi đo lường những khái niệm tương tự nên 

vẫn trong ngưỡng được chấp nhận (Hair và cộng sự, 2019).  
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Bảng 4. 

Kết quả đánh giá theo tiêu chí HTMT 

  ECP ENP PCI PDI SOP 

ECP 

     

ENP 0,716 

    

PCI 0,866 0,775 

   

PDI 0,850 0,744 0,896 

  

SOP 0,736 0,856 0,844 0,744 

 

Ghi chú: Kết quả trích xuất từ phần mềm SmartPLS 4. 

4.2. Đánh giá mô hình cấu trúc 

Trước khi đánh giá mô hình cấu trúc, tính đa cộng tuyến cần được xem xét (Hair và cộng sự, 

2017). Các giá trị VIF < 3,3 được coi là lý tưởng (Kock, 2015) và nhỏ hơn 5 là ngưỡng chấp nhận 

được để đảm bảo đa cộng tuyến không ảnh hưởng đáng kể đến các giá trị ước lượng của mô hình cấu 

trúc (Hair & Alamer, 2022; Sarstedt và cộng sự, 2021). Kết quả từ Bảng 5 cho thấy các giá trị VIF 

đều < 3,3, thể hiện mô hình không gặp vấn đề về đa cộng tuyến.  

4.2.1. Phân tích tác động trực tiếp  

Kết quả từ Bảng 5 cho thấy ngoại trừ ảnh hưởng của PDI lên SOP không có ý nghĩa thống kê, các 

hệ số đường dẫn còn lại đều phản ánh mối quan hệ tích cực. Cụ thể, tác động của PCI lên ECP, ENP 

và SOP lần lượt có hệ số đường dẫn là 0,509; 0,489; và 0,686; thể hiện tác động mạnh mẽ của ĐMQT 

đến cả ECP, ENP và SOP. Bên cạnh đó, PDI có ảnh hưởng vừa phải lên cả ECP và ENP với hệ số 

đường dẫn lần lượt là 0,367 và 0,279. Như vậy, giả thuyết H6 bị bác bỏ, các giả thuyết khác đều được 

chấp nhận. 

Bảng 5. 

Kết quả kiểm định giả thuyết 

Giả 

thuyết 

Mối quan hệ VIF Hệ số 

chuẩn 

hóa từ 

mẫu 

gốc 

Hệ số 

chuẩn hóa 

trung bình 

từ mẫu 

Bootstrap 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Thống 

kê T 

Giá trị 

p 

Kết quả 

H1 PCI → ECP*** 3,24 0,509 0,512 0,082 6,229 0,000  Chấp nhận 

H2 PCI → ENP*** 3,24 0,489 0,49 0,096 5,124 0,000  Chấp nhận 

H3 PCI → SOP*** 3,24 0,686 0,686 0,079 8,637 0,000  Chấp nhận 

H4 PDI → ECP*** 3,24 0,367 0,364 0,082 4,505 0,000  Chấp nhận 

H5 PDI → ENP** 3,24 0,279 0,280 0,091 3,056 0,002  Chấp nhận 

H6 PDI → SOPNE 3,24 0,105 0,106 0,093 1,133 0,257  Bác bỏ  

Ghi chú: * p-value < 0,05; ** p-value < 0,01; ***p-value < 0,001; NE  p-value > 0,05; 

Kết quả trích xuất từ phần mềm SmartPLS 4. 

4.2.2. Đánh giá sức mạnh giải thích của mô hình 
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Các nhà nghiên cứu sử dụng giá trị R2 và R2 điều chỉnh để đo lường sức mạnh giải thích của mô 

hình (Hair và cộng sự, 2019; Henseler và cộng sự, 2009). Bảng 6 cho thấy hệ số R2 và R2 điều chỉnh 

đều lớn hơn 0,5, thể hiện mức độ giải thích trung bình và trên trung bình của các biến PCI và PDI đến 

các biến nội sinh ECP, ENP và SOP. Cụ thể, các biến PCI và PDI giải thích được 70,5% sự biến thiên 

của biến ECP; 54,4% sự biến thiên của biến ENP và 60,01% sự biến thiên của biến SOP.   

Bảng 6. 

Kết quả hệ số R2 và R2 điều chỉnh 

  R2 R2 điều chỉnh 

ECP 0,705 0,703 

ENP 0,544 0,541 

SOP 0,601 0,598 

Ghi chú: Kết quả trích xuất từ phần mềm SmartPLS 4. 

Hệ số f2 được sử dụng để đánh giá tầm quan trọng của mỗi cấu trúc ngoại sinh trong việc giải thích 

sự thay đổi của biến nội sinh nếu loại bỏ biến ngoại sinh ra khỏi mô hình thành phần (Nguyễn Minh 

Hà & Vũ Hữu Thành, 2020). Dựa trên tiêu chuẩn của Cohen (2013), Bảng 7 cho thấy PCI có hiệu 

ứng tác động mạnh nhất lên SOP (f2 = 0,364), ảnh hưởng vừa phải lên ECP (f2 = 0,271) và ảnh hưởng 

thấp nhất đến ENP (f2 = 0,162). Trong khi đó, hiệu quả tác động của PDI lên ECP ở mức trung bình 

yếu (f2 = 0,141), và thậm chí gần như không ảnh hưởng gì đến ENP và SOP (f2 lần lượt là 0,053 và 

0,008).  

Bảng 7. 

Kết quả hệ số f2  

  ECP ENP PCI PDI SOP 

ECP 

     

ENP 

     

PCI 0,271 0,162 

  

0,364 

PDI 0,141 0,053 

  

0,008 

SOP 

     

Ghi chú: Kết quả trích xuất từ phần mềm SmartPLS 4. 
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Ghi chú: Quy ước mã hóa ký hiệu được trình bày trong Bảng 2. 

Hình 2. Kết quả phân tích mô hình đề xuất 

5. Thảo luận 

Kết quả nghiên cứu (Hình 2) cho thấy ĐMSP và ĐMQT đều có vai trò quan trọng trong việc đạt 

được kết quả hoạt động bền vững trong các DN ICT Việt Nam, tuy nhiên, mức độ và phạm vi ảnh 

hưởng không giống nhau.  

Trước hết, ĐMQT và ĐMSP đều tác động tích cực đến kết quả kinh tế trong các DN ICT Việt 

Nam, trong đó, ĐMQT có tác động lớn hơn (β = 0,509, p = 0,000) so với ĐMSP (β = 0,367, p = 

0,000). Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu của Garcia Manjon và cộng sự (2016), 

Kafetzopoulos và cộng sự (2020), Larios-Francia và Ferasso (2023). Ảnh hưởng mạnh mẽ của ĐMQT 

lên kết quả hoạt động kinh tế cũng hoàn toàn phù hợp với đặc thù của nhóm DN ICT, nơi các công 

nghệ tiên tiến sẽ nhanh chóng được ứng dụng vào quy trình hoạt động, quản trị hay vận hành tổ chức, 

góp phần tối ưu hóa các quy trình, phân bổ nguồn lực hợp lý và qua đó tiết kiệm chi phí, nâng cao 

năng suất lao động. Với thế mạnh công nghệ, nhóm DN này có thể triển khai đổi mới marketing cũng 

như quản lý chuỗi cung ứng trên nền tảng số hóa, làm gia tăng trải nghiệm tích cực cho khách hàng, 

từ đó cải thiện doanh thu và thị phần cho DN. Kết quả cũng phù hợp với kết luận của Garcia Manjon 

và cộng sự (2016) khi cho rằng ĐMQT góp phần mở rộng thị phần cho các DN dịch vụ ICT trong bối 

cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng. Trong khi đó, ĐMSP mặc dù vẫn có ảnh hưởng tích cực đến 

kết quả kinh tế của các DN ICT Việt Nam, nhưng mức tác động yếu hơn. Sản phẩm của các DN ICT 

Việt Nam hiện nay chủ yếu là các sản phẩm phần mềm và nền tảng số (Bộ Thông Tin và Truyền 
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Thông, 2024), được phát triển và ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, tài chính… và 

mang lại hiệu quả kinh tế không nhỏ. Tuy nhiên, việc phát triển các phần mềm cũng đỏi hỏi nguồn 

vốn đầu tư trong dài hạn, nguồn nhân lực trình độ cao và có thể phát sinh các rủi ro về mặt kỹ thuật. 

Do đó, hiệu quả kinh tế đến từ ĐMSP sẽ không rõ ràng và mạnh mẽ như ĐMQT.  

Đối với kết quả hoạt động xã hội, nghiên cứu cho thấy chỉ có ĐMQT có tác động mạnh mẽ và có 

ý nghĩa thống kê (β = 0,686, p = 0,000), trong khi đó, mối quan hệ giữa ĐMSP và kết quả hoạt động 

xã hội lại không có ý nghĩa thống kê (p = 0,257). ĐMQT theo hướng tinh gọn, sử dụng nguồn lực 

hiệu quả, ra quyết định dựa trên dữ liệu sẽ giúp các DN có thể quản lý chặt chẽ và minh bạch nguồn 

ngân sách, từ đó tích hợp trách nhiệm xã hội vào mục tiêu quản lý nhằm hướng đến phát triển bền 

vững. ĐMQT cũng có thể bao hàm sự thay đổi trong quy trình quản trị nhân sự, chú trọng vào phúc 

lợi cho nhân viên, tạo môi trường làm việc linh hoạt và khuyến khích nhân viên tham gia vào các hoạt 

động đóng góp cho xã hội. Ngược lại, khác với ĐMQT, ĐMSP trong nhóm DN ICT Việt Nam lại 

không thể hiện tác động đáng kể đến kết quả hoạt động xã hội. Điều này phản ánh đặc thù của ngành 

công nghệ – nơi các khoản đầu tư ĐMSP đòi hỏi nguồn lực tài chính và nhân sự lớn, nên mục tiêu 

trước hết là đảm bảo hiệu quả kinh tế và khả năng thu hồi vốn. Hơn nữa, các ĐMSP trong lĩnh vực 

ICT chủ yếu tập trung vào nâng cấp tính năng, hiệu năng và khả năng thương mại hóa của sản phẩm 

hơn là hướng tới lợi ích xã hội trực tiếp. Trong bối cảnh phần lớn DN ICT Việt Nam có quy mô vừa 

và nhỏ, hoạt động ĐMSP thường phục vụ mục tiêu cạnh tranh và mở rộng thị trường hơn là chiến 

lược phát triển bền vững. Do đó, tác động xã hội của đổi mới sản phẩm – nếu có – có thể chỉ xuất 

hiện trong dài hạn khi sản phẩm được ứng dụng rộng rãi và tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng.  

Cuối cùng, kết quả chỉ ra tác động tích cực của cả ĐMQT và ĐMSP lên kết quả hoạt động môi 

trường, tương đồng với các kết luận của Frare và Beuren (2022), Harianto và cộng sự (2022). Tuy 

nhiên, ĐMQT tiếp tục có ảnh hưởng rõ rệt hơn (β = 0,489, p = 0,000) so với ĐMSP (β = 0,279,  

p = 0,002). Rõ ràng, các ĐMQT như tự động hóa quy trình, quản lý dữ liệu số, chuyển đổi số trong 

quản lý, hội nghị trực tuyến và làm việc từ xa đang góp phần tiết kiệm các nguồn tài nguyên truyền 

thống như giấy, nước, điện năng… Mặc dù không tạo phát thải trực tiếp ra môi trường như các ngành 

sản xuất nhưng nhóm DN ICT được cho là tiêu thụ năng lượng lớn để duy trì hoạt động các Server 

hay các trung tâm dữ liệu. Việc ĐMQT thông qua áp dụng công nghệ làm mát hiệu quả cũng góp 

phần quản lý năng lượng thông minh, giảm thiểu tác động đến môi trường. Ở góc độ ĐMSP, việc 

chuyển đổi từ sản phẩm vật lý sang sản phẩm số làm giảm lượng rác thải do hoạt động in ấn truyền 

thống. Các ứng dụng làm việc trực tuyến được cải tiến và đáp ứng nhu cầu người dùng, góp phần 

giảm nhu cầu đi lại, qua đó giảm thiểu được lượng khí thải và rác thải ra môi trường. Một số sản phẩm 

phần cứng như chip điện tử được cải tiến nhỏ gọn hơn, nâng cao hiệu năng và tiết kiệm năng lượng. 

Mặc dù có mức ảnh hưởng khiêm tốn hơn nhưng ĐMSP vẫn là một đóng góp quan trọng nhờ gián 

tiếp cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên và thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng.  

6. Kết luận  

Trong bối cảnh nghiên cứu các DN ICT Việt Nam, ĐMQT thể hiện tác động mạnh mẽ và toàn 

diện hơn đến kết quả hoạt động bền vững so với ĐMSP. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại đổi mới 

thể hiện ở sự tác động lên kết quả hoạt động xã hội. Từ những nhận định này, nghiên cứu đã có những 

đóng góp nhất định trên cả phương diện học thuật và hàm ý thực tiễn.  
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6.1. Hàm ý lý thuyết 

Trên phương diện học thuật, nghiên cứu chỉ ra mức độ ảnh hưởng của đổi mới lên từng trụ cột 

bền vững là không đồng đều, qua đó chứng minh rằng kết quả hoạt động bền vững cần được phân 

tách theo từng khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội thay vì một chỉ tiêu bền vững tổng thể. Đây 

cũng là một điểm mới trong kết quả nghiên cứu, do phần lớn các nghiên cứu trước đây chỉ đưa ra kết 

luận về tác động tích cực của đổi mới lên hiệu quả bền vững nói chung. Bên cạnh đó, kết quả cũng 

cho thấy ĐMQT có ảnh hưởng mạnh mẽ lên kết quả hoạt động xã hội nhưng ĐMSP lại không tạo ra 

ảnh hưởng về mặt này. Điều này cho thấy không nên nghiên cứu đổi mới như một khái niệm đồng 

nhất chung chung mà cần phân tích tách biệt các loại hình đổi mới để thấy rõ cơ chế tác động. Nghiên 

cứu cũng góp phần làm phong phú hơn bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của đổi mới đến kết 

quả hoạt động bền vững của nhóm DN đi đầu về công nghệ tại một quốc gia đang phát triển như Việt 

Nam, từ đó gợi mở các hướng nghiên cứu tiếp theo về vai trò của các loại đổi mới trong các lĩnh vực 

khác nhau.  

6.2. Hàm ý thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu cũng bao hàm ý nghĩa thực tiễn khi nhấn mạnh vai trò nổi bật của ĐMQT 

trong nhóm DN ICT. Trong bối cảnh phát triển như vũ bão của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, nhà 

quản trị DN nói chung và lãnh đạo nhóm DN ICT nói riêng nên vận dụng những tiến bộ công nghệ 

này vào chiến lược ĐMQT theo hướng tinh gọn, mạnh dạn cập nhật và thay đổi để đạt được những 

lợi ích toàn diện về cả hiệu quả kinh tế, xã hội và góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời, DN cũng 

cần có định hướng rõ ràng trong ĐMSP bởi đây vẫn là đối tượng cốt lõi mang lại lợi nhuận lâu dài, 

tạo đà tăng trưởng bền vững cho DN. DN có thể gắn kết các lợi ích xã hội ngay trong quá trình phát 

triển và ĐMSP như cung cấp các giải pháp công nghệ phục vụ miễn phí cho mục tiêu giáo dục, các 

giải pháp hỗ trợ phát triển kỹ năng cộng đồng, nâng cao kỹ năng số cho người lao động… Việc làm 

này sẽ đòi hỏi nguồn vốn đầu tư ban đầu và có thể chưa mang lại hiệu quả tức thời nhưng sẽ góp phần 

nâng cao hiệu quả xã hội cũng như tạo sức lan tỏa, gia tăng độ nhận diện thương hiệu cho DN, tạo đà 

cho sự phát triển bền vững trong tương lai. 

6.3. Hạn chế 

Nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế khi chưa đi sâu vào các khía cạnh đổi mới xanh – vốn ngày 

càng được xem là yếu tố then chốt trong phát triển bền vững. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chưa 

xem xét vai trò của các yếu tố quản trị vốn được coi là có ảnh hưởng đáng kể đến mối quan hệ giữa 

đổi mới và kết quả bền vững. Những hạn chế này gợi mở ra các hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm 

tích hợp đổi mới xanh và yếu tố quản trị để có được cái nhìn toàn diện hơn về cơ chế tác động của 

đổi mới với sự phát triển bền vững của DN. 
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